
Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 03 

Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ nhân viên 

Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của NV được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu 

cầu đó 



 

Phân tích tiêu chí 

 

Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) 
Mốc chuẩn tham chiếu/Các 

câu hỏi đặt ra 

(ứng với mỗi yêu cầu) 
Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương 

pháp thu 

thập 

Dự kiến mã 

hóa 

Nhu cầu về đào tạo và 

phát triển chuyên môn, 

nghiệp vụ của NV được 

xác định và có các hoạt 

động triển khai để đáp 

ứng nhu cầu đó 

Nhu cầu về đào tạo và 

phát triển chuyên môn, 

nghiệp vụ của NV  

Các hoạt động triển khai 

để đáp ứng nhu cầu đó 

 

 

Bản đăng ký của nhân viên về nhu cầu 

đào tạo bồi dưỡng (Bản đăng ký nhu cầu 

các khóa bồi dưỡng ngắn hạn năm học .) 

Kế hoạch đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng và phát triển chuyên môn 

Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo 

Kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng và phát triển chuyên môn 

Kế hoạch đào tạo và phát triển đội ngũ 

GV-NV, Khoa Kinh tế năm học 2022-

2023 

Kế hoạch về việc phát triển đội ngũ nhân 

sự của Khoa Kinh tế năm học 2022-2023 

Kế hoạch tuyển dụng đội ngũ nhân sự 

của Khoa Kinh tế (vị trí giáo vụ) 

Các kế hoạch nâng cao nghiệp vụ NV 

của Nhà Trường 

Báo cáo kết quả bồi dưỡng, nâng cao 

chất lượng Cán bộ quản lí - Giảng viên - 

Nhân viên 

Quyết định về việc ban hành Qui chế đào 

tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên, 

giảng viên Trường 

Thông báo tập huấn phần mềm quản lý 

đào tạo cho giảng viên, cố vấn học tập 

Thông báo dự tập huấn về việc tổ chức 

tập huấn, trao đổi kinh nghiệm công tác 

đào tạo …. 

Thống kê nhu cầu học tập nâng cao năng 

lực của GV-CBNV 

ĐHĐN 

 

 

 

ĐHĐN 

 

ĐHĐN 

 

Khoa Kinh tế 

 

 

Khoa Kinh tế 

 

Khoa Kinh tế 

 

ĐHĐN 

 

ĐHĐN 

 

 

ĐHĐN 

 

 

ĐHĐN 

 

ĐHĐN 

 

 

ĐHĐN 

 

Lấy từ 

VPĐT 

của 

Trường 

hoặc 

tham 

mưu các 

đơn vị 

chức 

năng , 

Khoa 

Kinh tế 

H7.07.04.01 

H7.07.04.02 

H7.07.04.03 

H7.07.04.04 

H7.07.04.05 

H7.07.04.06 

H7.07.04.07 

H7.07.04.08 

 



Thông báo nghiệp vụ đào tạo cho thư ký, 

giáo vụ khoa 

Báo cáo kết quả bồi dưỡng, nâng cao 

chất lượng Cán bộ quản lí - Giảng viên - 

Nhân viên 

Quyết định về việc ban hành Qui chế đào 

tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên, 

giảng viên Trường 

Thông báo tập huấn phần mềm quản lý 

đào tạo cho giảng viên, cố vấn học tập 

Thông báo dự tập huấn về việc tổ chức 

tập huấn, trao đổi kinh nghiệm công tác 

đào tạo …. 

Thông báo nghiệp vụ đào tạo cho thư ký, 

giáo vụ khoa 

Phiếu khảo sát, báo cáo tổng hợp kết quả 

khảo sát về chất lượng dịch vụ hỗ trợ 

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát về 

chất lượng dịch vụ hỗ trợ 

Triệu tập tham gia tập huấn công tác coi 

thi trực tuyến học kì II, năm 2021 

Quyết định công nhận danh sách các học 

viên hoàn thành khoá tập huấn 

Báo cáo kết thúc các khoá học 

Báo cáo về kết quả đào tạo, bồi dưỡng 

CBNV-GV Trường 

ĐHĐN 

 

ĐHĐN 

 

 

ĐHĐN 

 

 

ĐHĐN 

 

 

ĐHĐN 

 

 

ĐHĐN 

P.ĐBCL&TTGD 

 

P.ĐBCL&TTGD 

 

ĐHĐN 

 

 

ĐHĐN 

 

ĐHĐN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  

ban hành 

Nơi ban hành 

(tham mưu) 

1 H7.07.04.01 Bản đăng ký của nhân viên về nhu cầu đào tạo bồi dưỡng (Bản 

đăng ký nhu cầu các khóa bồi dưỡng ngắn hạn năm học ….) 
2028-2023 Khoa Kinh tế 

2 H7.07.04.02 Kế hoạch đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển 

chuyên môn 
2028-2023 ĐHĐN 

Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo 2028-2023 ĐHĐN 

Kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên 

môn 
2028-2023 ĐHĐN 

3 H7.07.04.03 Kế hoạch đào tạo và phát triển đội ngũ GV-NV, Khoa Kinh tế 

năm học 2022-2023 
2022 Khoa Kinh tế 

Kế hoạch về việc phát triển đội ngũ nhân sự của Khoa Kinh tế 

năm học 2022-2023 
2022 Khoa Kinh tế 

Kế hoạch tuyển dụng đội ngũ nhân sự của Khoa Kinh tế (vị trí 

giáo vụ) 
2028-2023 Khoa Kinh tế 

Các kế hoạch nâng cao nghiệp vụ NV của Nhà Trường 2028-2023 ĐHĐN 

4 H7.07.04.04 Báo cáo kết quả bồi dưỡng, nâng cao chất lượng Cán bộ quản lí - 

Giảng viên - Nhân viên  

2028-2023 ĐHĐN 

5 H7.07.04.05 Quyết định về việc ban hành Qui chế đào tạo, bồi dưỡng cho cán 

bộ, nhân viên, giảng viên Trường . 

2028-2023 ĐHĐN 

6 H7.07.04.06 Thông báo tập huấn phần mềm quản lý đào tạo cho giảng viên, 

cố vấn học tập 

Số 1400/-ĐHĐN, ngày 

16/11/2018 
ĐHĐN 

Thông báo dự tập huấn về việc tổ chức tập huấn, trao đổi kinh 

nghiệm công tác đào tạo …. 

2028-2023 ĐHĐN 

Thống kê nhu cầu học tập nâng cao năng lực của GV-CBNV 2028-2023 Khoa Kinh tế 

Thông báo nghiệp vụ đào tạo cho thư ký, giáo vụ khoa 2028-2023 ĐHĐN 

7 H7.07.04.07 Phiếu khảo sát, báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát về chất lượng 

dịch vụ hỗ trợ  

2028-2023 P. ĐBCL&TTGD 



Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát về chất lượng dịch vụ hỗ trợ  2028-2023 P. ĐBCL&TTGD 

Triệu tập tham gia tập huấn công tác coi thi trực tuyến học kì II, 

năm 2021 

Số 967/QĐ-ĐHĐN, ngày 

30/7/2021 

ĐHĐN 

Quyết định cử giảng viên tham gia tập huấn kiến thức 3S và An 

toàn chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại tỉnh Đồng 

Nai giai đoạn 2 – nhóm 2 (cập nhật) 

Số 1553/QĐ-ĐHĐN, ngày 

14/11/2019 

ĐHĐN 

Quyết định cử giảng viên tham gia tập huấn kiến thức 3S và An 

toàn chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại tỉnh Đồng 

Nai giai đoạn 2 – nhóm 2  

Số 1506/QĐ-ĐHĐN, ngày 

06/11/2019 

ĐHĐN 

Quyết định cử giảng viên tham gia tập huấn kiến thức 3S và An 

toàn chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại tỉnh Đồng 

Nai giai đoạn 2 

Số 1464/QĐ-ĐHĐN, ngày 

18/10/2019 

ĐHĐN 

Kế hoạch tập huấn và kiểm tra trắc nghiệm nghiệp vụ kiểm tra thi 

tốt nghiệp THPT năm 2021 

Số 790/QĐ-ĐHĐN, ngày 

18/6/2021 

ĐHĐN 

Triệu tập tham dự tập huấn về bảo đảm và kiểm định chất lượng 

giáo dục cho các CSGD Đại học 

Số 1824/TB-ĐHĐN, ngày 

13/12/2022 

ĐHĐN 

Cử đại  biểu tham dự Hội nghị tập huấn công tác pháp chế ngành 

giáo dục năm 2022 

Số 1436/ ĐHĐN-TCHC&QT, 

ngày 04/10/2022 

ĐHĐN 

Cử viên chức tham  gia tập huấn công tác thi đua, khen thưởng 

khối các cơ sở giáo dục đại học và Trường cao đẳng sư phạm 

năm 2022 

Số 1405/ĐHĐN-TCHC&QT, 

ngày 27/9/2022 

ĐHĐN 

Cử viên chức tham dự Hội nghị công tác đối ngoại  Số 1171/ĐHĐN, ngày 

08/8/2022 

ĐHĐN 

Danh sách đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn triển khai 

VBQPPL liên quan đến chế độ, chính sách cho giảng viên. 

Số 1098/DS-ĐHĐN, ngày 

27/7/2022 
ĐHĐN 

Danh sách cán bộ tham dự Seminar 2028-2023 Khoa Kinh tế 

8 H7.07.04.08 Quyết định công nhận danh sách các học viên hoàn thành khoá 

tập huấn  

2028-2023 ĐHĐN 

Báo cáo kết thúc các khoá học 2028-2023 ĐHĐN 

Báo cáo về kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBNV-GV Trường  2028-2023 ĐHĐN 



Đồng Nai, ngày 19 tháng 05 năm 2023                                   

                                                                                                                                     TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

 

 
 

                                                                                 Nguyễn Như Hùng 

 


